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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

A. XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ TỔNG THỂ CẦN GIẢI QUYẾT

1. Tình hình triển khai và thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP và kết quả đạt được 
Ngày 01/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghị định số 134/2016/NĐ-CP gồm 40 Điều quy định chi tiết 05 Điều được giao Chính phủ quy định tại Luật số 107/2016/QH13 với các nội dung quy định chi tiết việc chính sách ưu đãi miễn thuế, hồ sơ, thủ tục miễn, giảm và hoàn thuế.

Thực tiễn sau 01 năm triển khai Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cho thấy Nghị định đã góp phần tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, nâng cao hiệu quả của hoạt động hải quan và đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan. Cơ chế quản lý thuế được thực hiện theo phương thức mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo cơ chế chủ động, đơn giản hoá thủ tục trong việc quản lý thu nộp, miễn, giảm, hoàn thuế. 

- Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2017, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 425 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ 2017. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 214 tỷ USD, tăng 21,2% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 211 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2017 là 296.583 tỷ đồng tăng 9,5% so với năm 2016.

- Các nội dung quy định chi tiết về đối tượng chịu thuế, việc áp dụng thuế suất, các trường hợp miễn, giảm, hoàn thuế căn cứ theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/NĐ-CP đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần tạo thuận lợi trong công tác quản lý của cơ quan hải quan. Việc áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế đã nâng cao quyền, trách nhiệm của người nộp thuế. Tổng số thuế nợ đối với hoạt động hoạt động xuất nhập khẩu tính đến tháng 12 năm 2017 là 5.295 tỷ đồng, giảm 183 tỷ đồng so với tháng 12 năm 2016.

- Các quy định về hồ sơ, thủ tục miễn, giảm, hoàn thuế tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được quy định theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính của Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan và bảo đảm yêu cầu quản lý hải quan trong thời gian qua, góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế và hoạt động của doanh nghiệp. 
2. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh các kết quả tích cực đạt được nêu trên, việc triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cũng đã phát sinh, bộc lộ một số bất cập, vướng mắc về chính sách ưu đãi miễn, giảm, hoàn cũng như các thủ tục miễn và hoàn thuế cần được sửa đổi, bổ sung. 

- Thứ nhất, vướng mắc liên quan đến quy định về chính sách ưu đãi miễn thuế, đối tượng ưu đãi miễn thuế như: 

+  Quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu, sản xuất sản phẩm xuất khẩu chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương về chủng loại hàng hoá được miễn thuế và chưa bao quát các hình thức gia công và sản xuất xuất khẩu đang ngày càng trở nên phổ biến (gia công chuyển tiếp, thuê gia công lại một phần của công đoạn sản xuất xuất khẩu). Đồng thời tại Nghị định chưa quy định rõ về ưu đãi miễn thuế đối với phế liệu, phế thải, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa của hoạt động gia công sản phẩm xuất khẩu, của hoạt động sản xuất xuất khẩu dẫn đến vướng mắc trong thực tế thực hiện. 

Nội dung quy định miễn thuế hàng hóa nhập khẩu sản xuất xuất khẩu hiện nay đang kém ưu đãi hơn so với loại hình gia công xuất khẩu trong khi loại hình sản xuất xuất khẩu là loại hình sản xuất sâu hơn và có giá trị gia tăng cao hơn so với loại hình gia công xuất khẩu vì vậy cần bổ sung sửa đổi các quy định đối với loại hình nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu để khuyến khích phát triển loại hình này, mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu cũng như góp phần khuyến khích ngành công nghiệp phụ trợ trong nước phát triển.

+ Một số đối tượng được ưu đãi đầu tư theo pháp luật về đầu tư chưa được quy định cụ thể như dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên, dự án đầu tư tại vùng nông thôn sửa dụng từ 500 lao động trở lên nên trong quá trình thực hiện còn phát sinh vướng mắc.

- Thứ hai, tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP đã quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc xác định hàng hóa miễn thuế trong trường hợp miễn thuế đối với các lĩnh vực như nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, dầu khí... tuy  nhiên, đến nay nhiều Bộ ngành chưa thực hiện trách nhiệm được giao tại Nghị định do vậy, dẫn đến vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục miễn thuế, hoàn thuế, không thu thu như hồ sơ, thủ tục miễn thuế liên quan đến Điều ước quốc tế; liên quan đến thẩm quyền xác nhận ưu đãi của các Bộ chuyên ngành khác (xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu để phục vụ đổi mới công nghệ, nghiên cứu, phát triển công nghệ, quy định của Bộ Tài nguyên và môi trường đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, Bộ Ngoại giao hoặc các Bộ chủ quản đối với hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế...). Thủ tục nhập khẩu hàng hóa đối với các loại hình này bị kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc tiến độ thi công của dự án.

- Thứ ba, vướng mắc về thẩm quyền quy định thủ tục hành chính trong việc miễn, giảm và hoàn thuế: Hiện nay, nhiều hồ sơ, thủ tục về miễn, giảm, hoàn thuế quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC vẫn đang được thực hiện do những nội dung quy định về hồ sơ, thủ tục miễn giảm hoàn thuế tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP chưa đầy đủ. Theo Luật ban hành VBQPPL số 80/2015/QH13, việc ban hành thủ tục hành chính trong thông tư được xem là hành vi bị cấm và cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp. Vì vậy, để bảo đảm về thẩm quyền quy định các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính như hồ sơ, thủ tục, điều kiện để được miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện đang được quy định Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính cần được bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định này.
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Quan điểm xây dựng Nghị định
- Phù hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tuân thủ theo cam kết. 
- Bảo đảm đúng với quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13; các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, quản lý ngoại thương và hải quan đã được sửa đổi, bổ sung.

- Nội dung quy định chi tiết về chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đơn giản, minh bạch, công khai, thuận tiện, phù hợp với cơ chế một cửa quốc gia.

- Bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Nghị định theo đúng quy định tại Luật ban hành VBQPPL số 80/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Nguyên tắc xây dựng Nghị định
Các nguyên tắc xây dựng Nghị định bao gồm:

a) Phù hợp các chuẩn mực trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tuân thủ theo cam kết; bảo đảm có khả năng tương thích với các hiệp định mà Việt Nam đang đàm phán để gia nhập trong thương lai.

b) Bảo đảm quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai, thuận tiện, thống nhất, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, cơ chế một cửa quốc gia tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
c) Quy định đầy đủ, chi tiết các nội dung đã được Luật giao thuộc thẩm quyền của Chính phủ, đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

d) Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Nghị định theo đúng quy định tại Luật ban hành VBQPPL số 80/2015/QH13 và các vãn bản hướng dẫn thi hành.

B. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Áp dụng thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

a) Xác định vấn đề bất cập
- Tại khoản 3 Điều 2 NĐ 134 quy định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015
 của Chính phủ thuộc đối tượng chịu thuế và tại khoản 1 Điều 3 NĐ 134 quy định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng thuế suất theo quy định tại Điều 5,6,7 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (gọi tắt là luật 107). Tuy nhiên, tại Điều 5 Luật 107 quy định chung thuế suất thuế xuất khẩu áp dụng đối với các mặt hàng quy định cụ thể tại Biểu thuế xuất khẩu) và 03 loại thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN (áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ nước có đối xử tối huệ quốc với Việt Nam và từ khu phi thuế quan), ưu đãi đặc biệt FTA(áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ nước có thoả thuận đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam và từ khu phi thuế quan) và thông thường  (áp dụng đối với hàng hoá không thuộc các trường hợp thuế suất MFN và FTA). Như vậy, quy định tại NĐ 134 và Luật 107 đều chưa rõ hàng hoá nhập khẩu tại chỗ áp dụng theo loại thuế suất thuế nhập khẩu nào. Do vậy cần bổ sung một khoản vào Điều 3 dự thảo NĐ để quy định rõ hàng hoá nhập khẩu tại chỗ thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nếu hàng hoá được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam hoặc được thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng tại Việt Nam. Việc kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ của hàng hoá nhập khẩu tại chỗ  được sản xuất tại Việt Nam để được áp dụng mức thuế suất MFN thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. 
b) Mục tiêu của quy định

Bảo đảm rõ ràng, minh bạch, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan.

c) Đánh giá tác động của phương án

Khoản 1 Điều 1 Dự thảo đã bổ sung quy định hàng hoá nhập khẩu tại chỗ, không có giấy chứng nhận xuất xứ áp dụng mức thuế suất MFN. 
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước:

Tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, được sự đồng thuận của người khai hải quan, người nộp thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân:

Góp phần minh bạch, tạo thuận lợi , tạo cơ sở pháp lý trong thực hiện đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.
2. Về thời hạn nộp thuế, bảo lãnh, đặt cọc số tiền thuế phải nộp: 

a) Xác định vấn đề bất cập

 - Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định về việc bảo lãnh riêng và bảo lãnh chung đối với số tiền phải nộp của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và dẫn chiếu việc thực hiện các quy định về nội dung thư bảo lãnh, việc nộp thư bảo lãnh và kiểm tra, theo dõi, xử lý thư bảo lãnh thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tuy nhiên, hiện nay pháp luật về quản lý không có quy định về nội dung thư bảo lãnh, việc nộp thư bảo lãnh và kiểm tra, theo dõi, xử lý thư bảo lãnh mà các nội dung này đang được quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và đang được sửa đổi trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc quy định các thủ tục hành chính tại Thông tư được xem là hành vi bị cấm vì vậy, cần đưa các quy định về nội dung thư bảo lãnh, việc nộp thư bảo lãnh và kiểm tra, theo dõi, xử lý thư bảo lãnh đang được quy định tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC vào dự thảo Nghị định để phù hợp về thẩm quyền theo quy định của Luật ban hành VBQPPL. 

b) Mục tiêu của quy định

Bảo đảm rõ ràng, minh bạch, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan.

c) Đánh giá tác động của phương án

Khoản 2 Điều 1 Dự thảo đã bổ sung quy định về nội dung thư bảo lãnh, việc nộp thư bảo lãnh và kiểm tra, theo dõi, xử lý thư bảo lãnh. 
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước:

Tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, được sự đồng thuận của người khai hải quan, người nộp thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân:

Xác định và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người khai hải quan, người nộp thuế trong việc thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Góp phần minh bạch, tạo thuận lợi , tạo cơ sở pháp lý trong thực hiện.
3. Về miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng

a) Xác định vấn đề bất cập

- Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ- CP có quy định về mức trị giá hải quan đối với quà biếu, quà tặng được miễn thuế:

 (a) của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức cá nhân Việt nam và ngược lại là không quá 2 triệu đồng hoặc trên 2 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 đ và được miễn thuế không quá 4 lần/năm; 

(b) của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30 triệu  đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm. Trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính quyết định miễn thuế đối với từng trường hợp; 

(c) của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam là thuốc, thiết bị y tế cho người bị bệnh thuộc Danh mục bệnh hiểm nghèo có trị giá hải quan không vượt quá 10 triệu đồng được miễn thuế không quá 4 lần/năm.
- Với quy định nêu trên trong quá trình thực tế thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc sau:

+ Vướng mắc đối với quy định về số lần được miễn thuế trong năm (không phát sinh vướng mắc về định mức miễn thuế): chưa rõ các định mức miễn thuế 2 triệu đồng, 10 triệu đồng, 30triệu đồng là cho từng lần nhập khẩu hay cho cả 4 lần trong 01năm. 

+ Định mức 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm chưa rõ quy định cho quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện hay cho cả quà biếu quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách. 

+ Tại điểm b khoản 2 Điều 8 mới giao cho Bộ Tài chính thẩm quyền xét miễn thuế đối với trường hợp vượt định mức miễn thuế của cơ quan, tổ chức được NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động, đối với trường hợp vượt định mức miễn thuế quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện chưa rõ có được miễn hay không và cơ quan nào quyết định. Trong khi tại Luật Thuế số 107/2016/QH13 đã quy định rõ trường hợp vượt định mức thì phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ hai trường hợp: cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì mục đích nhân đạo.. 
b) Mục tiêu của quy định

Nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, tạo chính sách thuế tương đồng giữa các đối tượng giống nhau. 
c) Đánh giá tác động của phương án
Kế thừa quy định hiện hành về định mức miễn thuế, có xem xét việc điều chỉnh câu chữ cho phù hợp.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: 
Đảm bảo thống nhất với thẩm quyền giải quyết miễn thuế trường hợp vượt định mức miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động theo pháp luật về ngân sách nhà nước, đồng thời kế thừa nội dung đã được quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC
- Đối với tổ chức, cá nhân: việc sửa đổi, bổ sung sẽ minh bạch về chính sách và tạo thuận lợi trong thực hiện. Đồng thời sửa đổi bổ sung quy định rõ về định mức theo từng lần nhằm đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong thực hiện. 
4. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công
a) Xác định vấn đề bất cập

(1) Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế số 107/2016/QH13, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, quy định về hàng hóa nhập khẩu để gia công theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP có phạm vi rộng hơn so với quy định của Luật thuế số 107/2016/QH13 (như bán thành phẩm, máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng để bảo hành). Rà soát các quy định miễn thuế khác tại Điều 16 của Luật thuế số 107/2016/QH13 cho thấy: hàng mẫu nhập khẩu không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng (khoản 10), thiết bị máy móc tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài (điểm a khoản 9) đều được miễn thuế. Rà soát pháp luật về quản lý ngoại thương (Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP) cho thấy, hàng hoá nhập khẩu để gia công trong định mức sử dụng được miễn thuế ngoài nguyên liệu, vật tư nhập khẩu còn có phụ liệu. Vì vậy, cần sửa đổi bổ sung quy định về chủng loại hàng hoá được miễn thuế tại khoản 1 Điều 10 cho phù hợp với quy định của Luật thuế số 107/2016/QH13, pháp luật về quản lý ngoại thương theo hướng bổ sung cụm từ phụ liệu, quy định rõ hàng mẫu; thiết bị, máy móc tạm nhập tái xuất để thực hiện gia công được miễn thuế. 
(2) Tại điểm b khoản 2 Điều 10 quy định một trong cơ sở để xác định hàng hoá miễn thuế là người nộp thuế hoặc tổ chức cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế có cơ sở gia công hàng hoá xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam và thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan hải quan. Trong quá trình thực hiện đã có phát sinh vướng mắc do với quy định nêu trên chưa rõ: (i) quy định ”có cơ sở gia công” được hiểu là phải có quyền sử hữu hay bao gồm cả có quyền sử dụng (đi thuê cơ sở gia công); (ii) tổ chức, cá nhân nhận gia công lại có phải thực hiện thông báo cơ sở gia công và hợp đồng gia công lại cho cơ quan hải quan hay không?

Hiện nay, pháp luật về hải quan (Thông tư 38/2015/TT-BTC) đã quy định về điều kiện có cơ sở gia công là theo cả hai hình thức sở hữu hoặc sử dụng đồng thời để bảo đảm cơ sở kiểm tra quyết toán các hợp đồng gia công, tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã bổ sung quy định người nộp thuế phải thông báo cho cơ quan hải quan định mức kỹ thật trước khi thực hiện hợp đồng gia công, hợp đồng gia công lại. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 để minh bạch, rõ ràng trong chính sách và thống nhất quy định của pháp luật về hải quan.

(3) Tại điểm c khoản 2 Điều 10: quy định trị giá hoặc nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế xuất khẩu được miễn thuế. Tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC đều quy định việc quyết toán hợp đồng gia công căn cứ theo định mức thực tế sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc do quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 chưa rõ lượng nguyên liệu, vật tư bị tiêu huỷ hoặc chuyển sang thực hiện gia công chuyển tiếp có được miễn thuế hay không?  Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 10 để bảo đảm minh bạch, rõ ràng và xử lý được vướng mắc phát sinh trong thực tế. 
(4) Đối với khoản 4 Điều 10: Quy định phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên mức 3% có nhiều vướng mắc trong thực tế. Ngoài ra, theo ý kiến của cơ quan hải quan địa phương thực tế có phát sinh các trường hợp nguyên liệu, vật tư, linh kiện được phép tiêu huỷ, phế liệu, phế thải, phế phẩm bị tiêu huỷ khi tiêu huỷ thu được sản phẩm mới, doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm này nhưng không rõ có phải nộp thuế xuất khẩu đối với sản phẩm xuất khẩu hay không?
b) Mục tiêu của quy định

Nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu. 
c) Đánh giá tác động của phương án
(1) Dự thảo Nghị định đã quy định rõ cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế là nguyên liệu (bao gồm cả phụ liệu), bán thành phẩm, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình gia công hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa, bao gồm cả trường hợp bên nhận gia công tự nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện hợp đồng gia công được miễn thuế. 
(2) Dự thảo Nghị định đã quy định rõ về điều kiện đối với cơ sở gia công lại. 

(3) Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định rõ khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giá lượng hoặc trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất xuất sản phẩm gia công thực tế xuất khẩu (bao gồm cả trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế đã bị tiêu huỷ) để tránh trường hợp khi quyết toán doanh nghiệp kê khai cả hàng hoá thực tế chưa tiêu huỷ nhưng vẫn nêu lý do là sẽ phải tiêu huỷ để  đưa vào quyết toán hợp đồng gia công với cơ quan hải quan. 
(4) Dự thảo quy định đã bỏ định mức 3% đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công và quy định bổ sung trường hợp nguyên liệu, vật tư, linh kiện được phép tiêu huỷ, phế liệu, phế thải, phế phẩm bị tiêu huỷ khi tiêu huỷ thu được sản phẩm mới, doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: đảm bảo phù hợp với thực tế, minh bạch, tạo thuận lợi trong thực hiện. Tạo thuận lợi trong công tác quản lý loại hình gia công của cơ quan hải quan. 
5. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công
a) Xác định vấn đề bất cập

(1) Đối với quy định tại khoản 1 Điều 11: 

+ Tương tự như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10, cần thiết phải sửa đổi phạm vi hàng hoá được miễn thuế xuất khẩu tại khoản 1 Điều 11 cho phù hợp với quy định của Luật thuế số 107/2016/QH13 và pháp luật về quản lý ngoại thương theo hướng bổ sung cụm từ  phụ liệu vào chủng loại hàng hoá được miễn thuế xuất khẩu; thiết bị, máy móc tạm xuất tái nhập để thực hiện gia công được miễn thuế.

(2) Để thống nhất với nội dung bổ sung cụm từ ”phế liệu” tại điểm a khoản 1 Điều 11, cần thiết bổ sung cụm từ này tương ứng tại điểm b khoản 2 Điều 11 như sau: “nguyên liệu (bao gồm cả phụ liệu), vật tư, linh kiện xuất khẩu”. Đồng thời để rõ ràng trong thực hiện cần quy định rõ về việc không miễn thuế xuất khẩu đối với lượng hàng hoá xuất khẩu để gia công nhưng không nhập khẩu sản phẩm gia công trở lại và người nộp thuế phải kê khai nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính của hàng hoá xuất khẩu theo tờ khai hàng hoá xuất khẩu ban đầu, phải nộp tiền chậm nộp (nếu có) và bị xử phạt theo quy định.
b) Mục tiêu của quy định

Nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu. 
c) Đánh giá tác động của phương án
Dự thảo Nghị định sửa đổi lại câu chữ cho rõ ràng và phù hợp với thực tế. 

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Phát sinh một số trường hợp xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản để gia công không được miễn thuế.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: 

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

+ Tăng cường quản lý nhà nước, tránh việc lách chính sách thuế khi xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản.

- Đối với tổ chức, cá nhân: đảm bảo phù hợp với thực tế, minh bạch, tạo thuận lợi trong thực hiện. Tạo thuận lợi trong công tác quản lý loại hình gia công của cơ quan hải quan. .
6. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

a) Xác định vấn đề bất cập

(1) Đối với khoản 1 Điều 12:

Tại điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công nhưng bị tiêu huỷ trong khi đó không quy định nội dung này đối với loại hình sản xuất xuất khẩu.  Để thống nhất với chính sách ưu đãi của loại hình gia công (quy định tại khoản 1 Điều 10) tại khoản 1 Điều 11 cần bổ sung  thêm đối tượng miễn thuế là hàng hoá nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu nhưng phải tiêu huỷ và thực tế đã tiêu huỷ. 

Đồng thời để phù hợp với phạm vi hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu quy định tại Điều 16 Luật thuế số 107/2016/QH13 và đảm bảo miễn thuế đúng đối tượng cần bổ sung quy định rõ các chủng loại hàng hoá được miễn thuế như sản phẩm hoàn chỉnh để gắn hoặc đóng chung sản phẩm xuất khẩu, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu phải được quản lý như nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu.

(2) Đối với khoản 2 Điều 12:

- Tương tự như loại hình gia công, tại khoản 2 Điều 12 chưa quy định rõ trách nhiệm thông báo của người nộp thuế, việc quyết toán và xử lý đối với nguyên liệu, vât tư dư thừa, phế liệu, phế thải, phế phẩm trong định mức thực tế chuyển tiêu thụ nội địa vì vậy, cần bổ sung quy định về quyết toán, chính sách thuế thực hiện theo quy định tại thời điểm chuyển tiêu thụ nội địa tương tự như loại hình gia công.

Đồng thời, trên thực tế của loại hình sản xuất xuất khẩu cũng phát sinh trường hợp người nộp thuế đưa một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân nhận sản xuất lại tại Việt Nam để trực tiếp sản xuất sau đó nhận lại sản phẩm để xuất khẩu hoặc tiếp tục sản xuất xuất khẩu và trường hợp người nộp thuế xuất khẩu một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã nhập khẩu để gia công ở nước ngoài hoặc khu phi thuế quan sau đó nhập khẩu trở lại Việt Nam để xuất khẩu vì vậy, cần bổ sung quy định đối với 2 trường hợp này theo hướng quy định người nộp thuế được miễn thuế trong trường hợp đưa đi sản xuất lại tại thị trường Việt Nam nhưng người nộp thuế phải thực hiện thông báo cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân nhận sản xuất lại, hợp đồng sản xuất lại cho cơ quan hải quan trước khi đưa nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện hợp đồng sản xuất lại; Trường hợp xuất khẩu để gia công thì được miễn thuế xuất khẩu nhưng khi nhập khẩu trở lại thì thực hiện nộp thuế theo quy định đối với sản phẩm gia công nhập khẩu trở lại quy định tại khoản 1 Điều 11; trường hợp xuất khẩu vào khu phi thuế quan để gia công thì khi nhập khẩu trở lại thực hiện chính sách thuế theo quy định tại Điều 22.
b) Mục tiêu của quy định

Nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất xuất khẩu. 
c) Đánh giá tác động của phương án
(1) Dự thảo quy định tại điểm 2.a khoản 6 Điều 1 sửa đổi theo hướng quy định rõ trách nhiệm thông báo của người nộp thuế.
(2) Dự thảo quy định tại điểm 2.b khoản 6 Điều 1 sửa đổi, bổ sung quy định rõ trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu bao gồm cả lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện thực tế đã tiêu huỷ. 
(3) Để bảo đảm thống nhất quản lý của loại hình sản xuất xuất khẩu với loại hình gia công xuất khẩu, tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định đã bổ sung thêm 02 khoản cho phù hợp.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất xuất khẩu. Đảm bảo đối xử về thuế công bằng với loại hình gia công, đồng thời,  tạo minh bạch, rõ ràng trong thực hiện.
7. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư 

a) Xác định vấn đề bất cập

Luật thuế số 107/2016/QH13 quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật đầu tư có quy định về nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư tuy nhiên tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP chưa quy định rõ về một số đối tượng được ưu đãi đầu tư như dự án đầu tư có quy mô từ 6.000 tỷ đồng trở lên, dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động cũng như nguyên tắc không áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ sản xuất ô tô). Vì vậy, cần sửa đổi bổ sung quy định tại khoản này để quy định rõ các dự án đầu tư được ưu đãi đầu tư theo pháp luật về đầu tư và dự án đầu tư nào được hưởng ưu đãi theo nguyên tắc áp dụng đầu tư.

b) Mục tiêu của quy định

Đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư. 
c) Đánh giá tác động của phương án
Tại khoản 7 Điều 1 dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi miễn thuế hàng hóa nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định. Theo đó, để bảo đảm cơ sở pháp lý trong thực hiện, tại dự thảo Nghị định đã bổ sung một khoản quy định về cơ sở xác định đối tượng được miễn thuế theo quy định của pháp luật đầu tư.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với pháp luật về đầu tư. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong việc áp dụng ưu đãi đầu tư.
8. Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm
a) Xác định vấn đề bất cập

Khoản 13 Điều 16 Luật thuế số 107/2016/QH13 quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. Tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP chỉ nhắc lại quy định của luật thuế số 107/2016/QH13 mà không quy định chi tiết dự án đầu tư như thế nào được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật thuế số 107/2016/QH13, vì vậy cần thiết bổ sung cụ thể đối tượng dự án đầu tư cụ thể được áp dụng ưu đãi thuế trong thời hạn 05 năm. Đồng thời, tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư ” dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”. Theo đó, tại khoản 1 Điều 15 cần thiết phải bổ sung thêm đối tượng dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP cũng được áp dụng ưu đãi thuế trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. 

b) Mục tiêu của quy định

Nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư. 
c) Đánh giá tác động của phương án
Tại khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định bổ sung cụ thể đối tượng dự án đầu tư cụ thể được áp dụng ưu đãi thuế trong thời hạn 05 năm. Đồng thời, tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư  “dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”. Theo đó, tại khoản 1 Điều 15 bổ sung thêm đối tượng dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc ưu đãi đầu tư theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP cũng được áp dụng ưu đãi thuế trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với pháp luật về đầu tư. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư.

9. Miễn thuế đối với giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật  
a) Xác định vấn đề bất cập
Khoản 12 Điều 16 Luật số 107/2016/QH13 quy định giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu và tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP chỉ nhắc lại đúng theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế số 107/2016/QH13. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh vướng mắc so có cách hiểu khác nhau. Vì vậy, để bảo đảm đúng quy định của Luật thuế số 107/2016/QH13 và quy định tại Nghị định được minh bạch, rõ ràng,  cần thiết sửa đổi khoản 1 Điều 18. 
b) Mục tiêu của quy định

Nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn. 
c) Đánh giá tác động của phương án
Dự thảo Nghị định đã quy định rõ ràng câu chữ theo khoản 9 Điều1 để tránh vướng mắc trong thực hiện.  

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước:  Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất giữa các đối tượng.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo sự công bằng, bình đẳng về chính sách thuế. 

10. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
a) Xác định vấn đề bất cập
Tại điểm d khoản 2 Điều 40 Nghị định 134 quy định Bộ khoa học và công nghệ có trách nhiệm ban hành:Danh mục hoặc tiêu chí xác định “Tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ” tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 19 không quy định về miễn thuế đối với Danh mục hoặc tiêu chí xác định tạp chí khoa học là chưa thống nhất với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 40 vì vậy, cần bổ sung cụm từ “tạp chí khoa học” vào khoản 3 Điều 19 cho thống nhất với quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 40.
b) Mục tiêu của quy định

Nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn. 
c) Đánh giá tác động của phương án
Tại khoản 10 Điều 1 dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung câu chữ cho phù hợp.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với pháp luật về đầu tư. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư.

11. Miễn thuế đối với hàng hóa để sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan 

a) Xác định vấn đề bất cập

Cần sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ như gia công, nguyên liệu, vật tư linh kiện nhập khẩu tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cho rõ ràng, tránh vướng mắc trong thực hiện.
b) Mục tiêu của quy định

Nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn. 
c) Đánh giá tác động của phương án
Tại khoản 11 Điều 1 dự thảo Nghị định đã bổ sung một số thuật ngữ như gia công, nguyên liệu, vật tư linh kiện nhập khẩu tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cho rõ ràng, tránh vướng mắc trong thực hiện.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: 

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất giữa các đối tượng.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo sự công bằng, bình đẳng về chính sách thuế. 

12. Miễn thuế nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm 
a) Xác định vấn đề bất cập
Tại khoản 5 Điều 40 quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm. Tuy nhiên khoản 2 Điều  24 Nghị định 134 không quy định về căn cứ để miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền Thông là chưa thống nhất. Vì vậy, cần thiết bổ sung một nội dung tại khoản 2 Điều 24 như sau: Căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

b) Mục tiêu của quy định

Nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn. 
c) Đánh giá tác động của phương án
Tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP đã bổ sung một nội dung tại khoản 2 Điều 24 như sau: Căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: 

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất giữa các đối tượng.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Minh bạch, rõ ràng trong thực hiện. 

13. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại  
a) Xác định vấn đề bất cập

Tại khoản 1 Điều 27 quy định Hàng hóa không nhằm mục đích thương mại được miễn thuế nhập khẩu trong các trường hợp sau: Hàng mẫu, ảnh về hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50.000 đồng Việt Nam hoặc đã được xử lý để không thể được mua bán hoặc sử dụng, chỉ để làm mẫu. Do chưa quy định rõ giới hạn trị giá 50.000 đồng cho một lô hàng hay cho từng mặt hàng nên trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu 01 lô hàng mẫu gồm nhiều mặt hàng, trị giá mỗi mặt hàng dưới 50.000 đồng, nhưng trị giá của cả lô hàng trên 50.000 đồng thì đã phát sinh vướng mắc (không rõ sẽ được miễn thuế cho cả lô hàng hay cho từng mặt hàng).
b) Mục tiêu của quy định

Đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, giảm chi phí thủ tục hành chính, không gây ảnh hưởng đến thu ngân sách. 
c) Đánh giá tác động của phương án
Để bảo đảm minh bạch, tại khoản 1 Điều 27 đã được sửa đổi, bổ sung như sau “1. Hàng mẫu, ảnh về hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50.000 đồng Việt Nam theo từng lần nhập khẩu hoặc đã được xử lý để không thể được mua bán hoặc sử dụng, chỉ để làm mẫu.”.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo phù hợp cam kết và thông lệ quốc tế, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý min bạch trong thực hiện.

14. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác

a) Xác định vấn đề bất cập

Tại điểm c khoản 1 Điều 28 quy định “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp đặc biệt khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định từng trường hợp cụ thể được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” nhưng không quy định cụ thể về hồ sơ và thủ tục đề nghị miễn thuế trong trường hợp đặc biệt khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho miễn thuế.  

b) Mục tiêu của quy định

Đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi giải quyết các trường hợp đặc thù, không nhằm mục đích kinh doanh, có lý do bất khả kháng mà yêu cầu của thực tiễn phải miễn thuế nhập khẩu.
c) Đánh giá tác động của phương án
Tại khoản 13 Điều 1 dự thảo Nghị định đã bổ sung sửa đổi, khoản 4,5 Điều 28 quy định rõ nội dung của hồ sơ và thủ tục miễn thuế trong trường hợp đặc biệt khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho miễn thuế.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, tạo điều kiện để bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục các tình trạng khó khăn, giải quyết các trường hợp đặc thù.
- Đối với tổ chức, cá nhân: bảo đảm an sinh, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
15. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
a) Xác định vấn đề bất cập

Tại khoản 1 Điều  29 quy định ”Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế. Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế.
Qua quá trình thực hiện, cho thấy quy định của khoản 1 Điều 29 giao thẩm quyền cho Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Danh mục hàng hóa miễn thuế đã phát sinh rất nhiều vướng mắc như: Các điều ước quốc tế quy định về mọi lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế nên Bộ Ngoại giao không thể là đơn vị thẩm định được tính cần thiết, phù hợp của toàn bộ hàng hóa nhập khẩu theo các điều ước quốc tế vì vậy, trên thực tế, Bộ Tài chính phải xin ý kiến thẩm định của Bộ chuyên ngành;  Đối với các dự án lớn không thể xác định ngay một lần chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế cho toàn bộ dự án mà phải thực hiện  hiện phê duyệt theo năm hoặc theo hạng mục, gói thầu...và mỗi lần đều phải xin ý kiến các Bộ ngành, Bộ ngoại giao và trình TTgCP xem xét quyết định nên đã làm tăng thủ tục hành chính do thời gian giải quyết miễn thuế kéo dài, ảnh hưởng tiến độ dự án (như vướng mắc của Liên doanh Vietsovpetro); Tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định  “Bộ Tài chính quy định thủ tục áp dụng đối với trường hợp không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế theo các điều ước quốc tế. Các cơ quan nhà nước liên quan có trách nhiệm xác nhận phạm vi, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế theo các điều ước quốc tế mà cơ quan mình đã ký kết” theo đó, quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP chưa thống nhất với các quy định của pháp luật quản lý thuế. Vì vậy, cần thiết sửa đổi, bổ sung 1 điều 29.
b) Mục tiêu của quy định

Nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi phát triển dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế. 
c) Đánh giá tác động của phương án
Dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 29a, trong đó bổ sung nội dung “Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế, trên cơ sở văn bản xác nhận của Bộ chủ quản về số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Điều ước quốc tế, Bộ Tài chính xem xét quyết định chủng loại, định lượng hàng hóa  được miễn thuế”.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: 

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất giữa các đối tượng.

- Đối với tổ chức, cá nhân: giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết miễn thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan hải quan và người nhập khẩu. 
C. KẾT LUẬN 
Qua quá trình nghiên cứu, xây dựng và tham vấn Báo cáo đánh giá tác động này cho thấy việc nghiên cứu và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là cần thiết phù hợp với các diễn biến về môi trường kinh tế vĩ mô trong nước cũng như quốc tế thời gian qua.  

 Dự thảo Nghị định cũng đảm bảo phù hợp với các định hướng, mục tiêu yêu cầu về cải cách hệ thống chính sách thuế nói chung, chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nói riêng trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thành công./. 
                                                                                     BỘ TÀI CHÍNH
DỰ THẢO 30.5








�  Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm: a) Hàng hoá đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức,cá nhân tại Việt Nam; b) Hàng hoá mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; c) Hàng hoá mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định gia, nhận hàng hoá với doanh nghiệp khác tại Việt Nam. 
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